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	1
	Điểm 1.3.1 Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ 
	Máy phát điện dự trữ quốc gia là máy phát điện đồng bộ 3 pha, có yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn các quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này và các quy định hiện hành khác để cung cấp nguồn điện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sau đây gọi tắt là máy phát điện.
	Máy phát điện dự trữ quốc gia là máy phát điện xoay chiều 3 pha dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông, gồm 06 bộ phận (động cơ, đầu phát, bộ điều khiển máy phát điện, khung bệ máy, thùng chứa nhiên liệu và vỏ chống ồn) đồng bộ kỹ thuật, có yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn các quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này và các quy định hiện hành khác để cung cấp nguồn điện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sau đây gọi tắt là máy phát điện.
	Bổ sung quy định là máy phát điện xoay chiều 3 pha dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông và các bộ phận cơ bản của máy phát điện cho phù hợp với quy định hiện hành về tổ máy phát điện và thực tiễn mua máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia.

	2
	Điểm 1.3.2 Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ
	Lô máy phát điện là những máy phát điện được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, cùng vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở chế tạo trong cùng một thời gian cụ thể. 


	Lô máy phát điện là những máy phát điện được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, cùng vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất trong cùng một thời gian cụ thể.
	Điều chỉnh cụm từ “cùng một cơ sở chế tạo” thành “cùng một cơ sở sản xuất” cho thống nhất.

	3
	Khoản 1.4. Tài liệu viện dẫn
	1.4.1. TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010) Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng và TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005) Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử.

1.4.2. TCVN 8086: 2009 (IEC 60085: 2007) Cách điện – Đánh giá về nhiệt và ký hiệu cấp chịu nhiệt.

1.4.3. TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007) Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn.


	Điều chỉnh, bổ sung như sau:

- TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010) Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng;
- TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005) Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử;

– TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998), Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh.
- TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007) Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn.


	- Bỏ viện dẫn TCVN 8086: 2009 (IEC 60085: 2007) Cách điện – Đánh giá về nhiệt và ký hiệu cấp chịu nhiệt vì nội dung tại quy chuẩn sửa đổi không viện dẫn theo tiêu chuẩn này.

- Bổ sung TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998), Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh vì được viện dẫn tại quy chuẩn sửa đổi.
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	khoản 2.1 Mục 2  Yêu cầu về kỹ thuật
	2.1.1. Động cơ

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Công suất danh định (công suất liên tục), kW, không nhỏ hơn: 1,1 lần công suất đầu phát;

- Chế độ làm việc liên tục.

2.1.2. Đầu phát

- Công suất danh định (công suất liên tục): Không nhỏ hơn 30 kVA; 

- Chế độ làm việc liên tục;

- Điện áp, V: 220/380;

- Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp: Không lớn hơn 5%; 

 - Tần số, Hz: 50;

- Hệ số công suất: Không nhỏ hơn 0,8;

- Cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện: Không nhỏ hơn cấp 180 (H);

- Giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây: Theo cấp chịu nhiệt 180 (H) quy định tại TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010).

2.1.3. Bộ điều khiển máy phát (phù hợp với động cơ và đầu phát)

- Hiển thị bằng màn hình các thông số:

+ Điện áp dây;

+ Dòng điện;

+ Tần số; 

+ Áp lực dầu bôi trơn;

+ Tốc độ vòng quay;

+ Nhiệt độ nước làm mát.

- Kiểu điều khiển: Bằng tay hoặc tự động.

- Kiểm tra báo lỗi:

+ Báo lỗi và tự động tắt máy khi xảy ra sự cố;

+ Báo lỗi bằng đèn biểu tượng không dừng máy khi xảy ra sự cố khởi động quá mức.

2.1.4. Giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn): Không lớn hơn 115 dB theo quy định tại TCVN 6627-9: 2011(IEC 60034-9: 2007).
	1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Công suất danh định (công suất chính kế Prime power - PRP): Không nhỏ hơn 24 kW;

- Hệ số công suất: 0,8;

- Tần số: 50 ± 0,2 Hz;
- Chế độ vận hành: Chế độ vận hành liên tục với tải thay đổi;
- Điện áp: 220/380 (V) ± 05%;

- Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp: Không lớn hơn 8%;
- Giới hạn độ tăng nhiệt độ cuộn dây: Không lớn hơn 125oC.
- Máy phát điện hiển thị được các thông số như: Điện áp, dòng điện, tần số, áp lực dầu bôi trơn, tốc độ vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, cảnh báo lỗi.

- Kiểu điều khiển máy phát điện: Bằng tay hoặc tự động.
- Giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) trong điều kiện máy phát điện làm việc không tải và được đo ở khoảng cách 1 mét, không lớn hơn:

+ 98 dB đối với máy phát điện có công suất từ 24kW đến 37 kW;

+ 100 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 37 kW đến 55 kW;

+ 103 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 55 kW đến 110 kW;

+ 106 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 110 kW đến 220 kW;

+ 108 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 220 kW đến 550 kW;

+ 111 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 550 kW đến 1100 kW;

+ 113 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 1100 kW đến 2200 kW;

+ 115 dB đối với máy phát điện có công suất từ lớn hơn 2200 kW đến 5500 kW.


	- Bỏ quy định về động cơ với lý do máy phát điện khi nhập kho là sản phẩm hoàn thiện nên không thể tháo ra để kiểm tra từng bộ phận.
- Đối với các chỉ tiêu của đầu phát, bộ điều khiển và giới hạn mức ồn, đây cũng chính là chỉ tiêu của Tổ máy phát điện, trong đó có điều chỉnh một số chỉ tiêu như sau:

+ Quy định rõ công suất của máy phát điện là không nhỏ hơn 24 kW và chế độ vận hành cho phù hợp với quy định tại TCVN 9729-1: 2013 quy định về Công suất danh định;
+ Bổ sung quy định về dung sai của tần số, điện áp và điều chỉnh chỉ tiêu quy định về tổng độ biến dạng sóng hài điện áp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BCT  Sửa  đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+ Điều chỉnh chỉ quy định máy phát điện có chức năng báo lỗi cho phù hợp với thực tiễn vì không thể liệt kê hết các lỗi của các hãng sản xuất.
+ Bổ sung quy định mức giới hạn công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo quy định tại TCVN 6627-9: 2011.

+ Bỏ chỉ tiêu quy định về cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện với lý do: Máy phát điện là sản phẩm hoàn thiện khi nhập kho DTQG nên không thể tách rời từng chi tiết để kiểm tra kỹ thuật.
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	Khoản 2.1 Mục 2  Yêu cầu về kỹ thuật
	2.2. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện đưa vào dự trữ quốc gia.


	Bỏ quy định này
	Yêu cầu kỹ thuật của máy phát điện đã được quy định cụ thể tại quy chuẩn, không quy định thêm, do vậy không cần thiết quy định giao Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định  về tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện.
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	Khoản 3.1 Mục 3  Phương pháp thử
	3.1. Kiểm tra ngoại quan

3.1.1. Lấy mẫu

Lấy ngẫu nhiên một số máy phát điện trong các máy phát điện nhập kho để kiểm tra ngoại quan. Số máy phát điện được kiểm tra tối thiểu là 2% số lượng máy phát điện của lô nhưng không ít hơn 2 chiếc.

3.1.2. Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại điểm 4.3.2.1 khoản 4.3 Mục 4 của Quy chuẩn này.

 
	2.1. Kiểm tra ngoại quan

2.1.1. Lấy mẫu kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ số lượng máy phát điện nhập kho.

2.1.2. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm đếm đủ số lượng máy;

- Xác định ký hiệu, mã hiệu máy phát điện phù hợp với các hồ sơ liên quan; kiểm tra tính đồng bộ của máy phát điện và các chi tiết máy; tình trạng bên ngoài của máy phát điện không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han rỉ. Đối với vị trí cổ xả động cơ nếu bị han gỉ do khách quan vận hành trước khi xuất xưởng phải có xác nhận của hãng sản xuất thì mới được chấp nhận.
Nếu máy phát điện lấy kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành tiến hành tách riêng và yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng. 


	- Về lấy mẫu: Thông thường số lượng máy phát điện nhập tại một điểm kho những năm qua không nhiều (thông thường nhỏ hơn 10 chiếc); hàng dự trữ quốc gia được mua nhập kho bảo quản sau đó mới xuất kho sử dụng, do vậy cần  tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho và đề xuất kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng máy phát điện nhập kho.

- Về nội dung kiểm tra: Thực tế kiểm tra máy phát điện nhập kho những năm qua cho thấy các nội dung kiểm tra ngoại quan không có vướng mắc. Riêng đối với phần cổ xả của động cơ khi nhập kho có hiện tượng han gỉ với lý do: Máy phát điện trước khi xuất xưởng nhà sản xuất phải vận hành chạy thử để kiểm tra các thông số kỹ thuật theo yêu cầu, nhà thầu cũng vận hành nổ máy để kiểm tra kỹ thuật trước khi giao hàng. Khi vận hành nổ máy tại vị trí cổ xả của động cơ nhiệt độ tăng cao (phần cổ xả động cơ thường được đúc bằng gang), do vậy tại vị trí sẽ dễ bị cháy bề mặt và bong sơn. Sau khi bị cháy, bề mặt vị trí cố xả tiếp xúc với oxy, hơi ẩm trong không khí (đặc biệt việc vận chuyển bằng đường biển có thể tiếp xúc với không khí có muối) sẽ gây ra phản ứng oxy hóa- khử hình thành trên bề mặt lớp vẩy rất dễ vỡ thường có màu nâu đỏ hoặc màu đỏ (hay gọi là hiện tượng han gỉ). Do vậy, đối với chỉ tiêu kiểm tra ngoại quan không bị han gỉ, Tổng cục DTNN đề xuất trường hợp khách quan cổ xả động cơ bị han gỉ do vận hành trước khi xuất xưởng phải có xác nhận của hãng sản xuất thì mới được chấp nhận.
- Đưa nội dung tại điểm 4.3.2.1 khoản 4.3 Mục 4 của QCVN 02: 2017/BTC về nội dung tại điểm 2.1 Điều 2 phần II dự thảo quy chuẩn cho lôgic.
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	khoản 3.2 Mục 3  Phương pháp thử
	3.2. Kiểm tra vận hành

3.2.1. Lấy mẫu (không thuộc số lượng máy phát điện tại điểm 3.1.1 của Quy chuẩn này)

Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong quá trình giao nhận để kiểm tra vận hành là 5% nhưng không ít hơn:

- 3 máy khi số lượng máy nhập tại một điểm kho từ 20 máy đến 50 máy;

- 2 máy khi số lượng máy nhập tại một điểm kho nhỏ hơn 20 máy. 

3.2.2. Nội dung kiểm tra: Động cơ đốt trong hoạt động tốt, không có tiếng va đập lạ; công suất phát điện đạt công suất danh định tại tốc độ quay danh định tương ứng với điện áp của máy đạt từ 95% đến 105% điện áp danh định; các đồng hồ chỉ báo trên bảng điều khiển hiển thị số liệu phù hợp với tình trạng vận hành.

Trong quá trình kiểm tra vận hành máy phát điện, nếu bất kỳ một máy nào bị sự cố kỹ thuật phải tách riêng máy đó ra, tiến hành chọn ngẫu nhiên bất kỳ một máy khác để kiểm tra tiếp. Nếu máy kiểm tra lần hai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời máy kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận. Nếu kiểm tra lần hai mà không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt), đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu giám định chất lượng toàn bộ lô máy phát  điện. Cơ quan giám định phải là các tổ chức chuyên môn có thẩm quyền.
	2.2. Kiểm tra vận hành
2.2.1. Lấy mẫu kiểm tra: Kiểm tra vận hành nổ máy toàn bộ số lượng máy phát điện nhập kho.

2.2.2. Nội dung kiểm tra vận hành: Máy phát điện kiểm tra vận hành phải đảm bảo động cơ đốt trong hoạt động tốt, không có tiếng va đập lạ; công suất phát điện đạt công suất danh định tại tốc độ quay danh định tương ứng với điện áp của máy phát điện đạt từ 95% đến 105% điện áp danh định; các đồng hồ chỉ báo trên bảng điều khiển hiển thị số liệu phù hợp với tình trạng vận hành.

Trong quá trình kiểm tra vận hành máy phát điện, nếu bất kỳ một máy phát điện nào có chỉ tiêu không đáp ứng yêu cầu phải tách riêng máy phát điện đó ra, đơn vị cung cấp phải khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng.
	- Về việc lấy mẫu kiểm tra vận hành khi  nhập kho: Thực tế áp dụng quy chuẩn QCVN 02: 2017/BTC cho thấy, tỷ lệ số lượng lấy mẫu kiểm tra vận hành chưa thống nhất (số mẫu máy phát điện lấy kiểm tra vận hành là 5% không ít hơn 3 máy khi số lượng máy nhập tại một điểm kho từ 20 máy đến 50 máy – khoảng 10%; không ít hơn 2 máy khi số lượng máy nhập tại một điểm kho nhỏ hơn 20 máy – khoảng 20%); Số lượng máy điện nhập kho những năm qua tại một điểm kho ko nhiều (thường nhỏ hơn 10 bộ; đối với loại máy phát điện có công suất 136kVA-150kVA thường nhỏ hơn 5 bộ). Do vậy, để thống nhất về tỷ lệ lấy mẫu, đồng thời để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng nhập kho, Tổng cục DTNN đề xuất kiểm tra vận hành nổ máy toàn bộ số lượng máy phát điện nhập kho.

- Về nội dung kiểm tra: Giữ nguyên như quy định tại QCVN 02: 2017/BTC và sắp xếp vị trí quy định về nội dung trong quy chuẩn cho phù hợp.
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	khoản 3.3 Mục 3  Phương pháp thử
	“3.3. Kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

3.3.1. Lấy mẫu

Đối với lô máy phát điện của mỗi nhà sản xuất có số lượng không lớn hơn 50 chiếc thì khi giao nhận lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 chiếc máy phát điện để kiểm tra. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi. Nếu các mẫu kiểm tra lại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời mẫu kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận nhập kho dự trữ quốc gia. Nếu kiểm tra lần hai mà có mẫu không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt) thì đơn vị nhập hàng lập biên bản không chấp nhận lô máy phát điện và yêu cầu nhà cung cấp thay thế lô máy phát điện khác và kiểm tra lại theo quy định.

3.3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải kiểm tra

Kiểm tra các chỉ tiêu: Công suất đầu phát, điện áp ra, tổng độ biến dạng sóng hài điện áp, tần số, hệ số công suất, cấp chịu nhiệt, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây, giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 của Quy chuẩn này.

3.3.3. Phương pháp thử

3.3.3.1. Công suất đầu phát, điện áp ra, tổng độ biến dạng sóng hài điện áp, tần số, hệ số công suất, cấp chịu nhiệt, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây kiểm tra theo TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010) Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng hoặc TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005) Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử.

3.3.3.2. Kiểm tra giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007) Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn.

3.3.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Tổ chức thử nghiệm, kiểm định chất lượng máy phát điện dự trữ quốc gia phải thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.”
	2.3. Kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

2.3.1. Lấy mẫu: Đối với lô máy phát điện của mỗi nhà sản xuất có số lượng không lớn hơn 50 chiếc thì khi giao nhận lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 máy phát điện để kiểm tra. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi. Nếu các mẫu kiểm tra lại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời mẫu kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận nhập kho dự trữ quốc gia. Nếu kiểm tra lần hai mà có mẫu không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt) thì đơn vị nhập hàng lập biên bản không chấp nhận lô máy phát điện và yêu cầu nhà cung cấp thay thế lô máy phát điện khác và kiểm tra lại theo quy định.

2.3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải kiểm tra: Công suất, điện áp, tổng độ biến dạng sóng hài điện áp, tần số, hệ số công suất, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây, giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) của máy phát điện.

2.3.3. Phương pháp thử

- Công suất, điện áp, tổng độ biến dạng sóng hài điện áp, tần số, hệ số công suất, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây kiểm tra theo TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010) Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng hoặc TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005) Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử.
- Kiểm tra giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007) Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn hoặc TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998), Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh.
2.3.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Phải được đăng ký hoạt động và được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.


	- Về việc lấy mẫu: Quá trình áp dụng quy chuẩn không có vướng mắc, Tổng cục DTNN đề xuất giữ nguyên quy định về số lượng mẫu máy phát điện lấy kiểm tra như quy chuẩn hiện hành;

- Đối với chỉ tiêu kiểm tra: Do đề xuất bỏ chỉ tiêu quy định về cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện nêu trên, nên các chỉ tiêu kỹ thuật của máy phát điện còn lại phải kiểm tra là: Công suất, điện áp, tổng độ biến dạng sóng hài điện áp, tần số, hệ số công suất, cấp chịu nhiệt, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây, giới hạn mức công suất âm thanh.

- Đối với phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật: Quá trình áp dụng quy chuẩn không có vướng mắc, Tổng cục DTNN đề xuất giữ nguyên như quy chuẩn hiện hành và bổ sung thêm phương pháp thử giới hạn mức ồn theo TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998), Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh để có nhiều đơn vị thử nghiệm được (02 phương pháp thử giới hạn mức ồn đều thực hiện thử nghiệm theo ISO 3744).
- Về tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: 

+ Quá trình nhập kho các loại máy phát điện, có ít nhất 04 tổ chức, đơn vị thử nghiệm (đã đăng ký lĩnh vực thử nghiệm và được cấp có thẩm quyền công nhận) có thể thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu của máy phát điện DTQG. Với số lượng tổ chức, đơn vị kiểm tra này đã đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá chất lượng máy phát điện DTQG. 

+ Tại quy chuẩn hiện hành quy định các tổ chức phải được đăng ký theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, việc này dẫn đến khi hệ thống văn bản thay đổi lại áp dụng với văn bản được thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung. Do vậy, Tổng cục DTNN đề xuất quy định chung đối với tổ chức, đơn vị kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm máy phát điện là phải được đăng ký hoạt động và được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.
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	Khoản 4.1 Mục 4
	4.1. Vận chuyển

- Phương tiện dùng vận chuyển máy phát điện phải được che mưa, nắng và sạch sẽ. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng máy phát điện; không vận chuyển máy phát điện khi trong thùng nhiên liệu của máy phát điện còn chứa nhiên liệu;

- Đối với các máy phát điện có xe kéo (sử dụng bánh lốp), khi vận chuyển phải dùng càng kéo cứng; tránh mọi va đập trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ;

- Căn cứ trọng lượng, kích thước từng loại máy phát điện khác nhau, lựa chọn phương tiện bốc dỡ phù hợp (cơ giới, bán cơ giới, thủ công) đảm bảo an toàn khi nâng hạ, vận chuyển và kê xếp trong kho;

- Các vị trí quy định đặt móc cáp nâng, hạ phải theo chỉ dẫn ghi trên máy phát điện hoặc chỉ dẫn trong tài liệu kèm theo;

- Trong quá trình vận chuyển máy phát điện phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định, đảm bảo an toàn hàng hóa.
	Không quy định
	Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 hướng dẫn về nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia, quy định về nguyên tắc nhập xuất hàng dự trữ quốc gia như sau: “Hàng được giao, nhận trên phương tiện vận chuyển của bên giao hoặc bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia hoặc tại địa điểm do cấp có thẩm quyền quy định.”. Theo quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BTC nêu trên thì hàng dự trữ quốc gia được nhận nhập kho của bên giao và xuất kho cho bên nhận tại cửa kho, việc vận chuyển hàng thuộc trách nhiệm của bên giao và bên nhận hàng DTQG, không thuộc trách nhiệm của đơn vị DTQG nên Tổng cục DTNN đề xuất bỏ quy định về vận chuyển tại dự thảo quy chuẩn.
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	khoản 4.3 Mục 4
	4.3.2.1. Kiểm tra ngoại quan

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm đếm đủ số lượng máy; 

- Kiểm tra chất lượng: Xác định ký hiệu, mã hiệu từng máy phù hợp với các hồ sơ liên quan khi nhập hàng; kiểm tra tính đồng bộ của máy và các chi tiết máy; tình trạng bên ngoài máy không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han rỉ. Nếu máy phát điện lấy kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra thêm với số lượng 50% máy phát điện trong lô hàng và tất cả máy phát điện được kiểm tra đều phải đạt yêu cầu, đồng thời số lượng máy phát điện kiểm tra lần thứ nhất có chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng phải được đơn vị cung cấp khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì số lượng máy phát điện đó được chấp nhận. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu đơn vị cung cấp hàng thay thế lô máy phát điện khác và tiến hành kiểm tra lại theo quy định. 


	2.2. Kiểm tra ngoại quan: Theo quy định tại điểm 2.1 Điều 2 phần II của Quy chuẩn này.


	Nội dung này, Tổng cục DTNN đã đề xuất điều chỉnh đưa về vị trí quy định về kiểm tra ngoại quan tại khoản 2.1 Điều 2 dự thảo quy chuẩn cho lôgic; nên nội dung này sẽ điều chỉnh như sau: Thực hiện theo điểm 2.1 Điều 2 Phần II của Quy chuẩn này.
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	khoản 4.3 Mục 4 
	4.3.2.2. Kiểm tra vận hành

Các bước vận hành máy phát điện thực hiện tương tự như quy định tại điểm 4.4.3.5 khoản 4.4 Mục 4 của Quy chuẩn này.

Kết quả kiểm tra vận hành máy phát điện phải đảm bảo: Động cơ đốt trong hoạt động tốt, không có tiếng va đập lạ; công suất phát điện đạt công suất danh định tại tốc độ quay danh định tương ứng với điện áp của máy đạt từ 95% đến 105% điện áp danh định; các đồng hồ chỉ báo trên bảng điều khiển hiển thị số liệu phù hợp với tình trạng vận hành.

Trong quá trình kiểm tra vận hành máy phát điện, nếu bất kỳ một máy nào bị sự cố kỹ thuật phải tách riêng máy đó ra, tiến hành chọn ngẫu nhiên bất kỳ một máy khác để kiểm tra tiếp. Nếu máy kiểm tra lần hai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời máy kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận. Nếu kiểm tra lần hai mà không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt), đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu giám định chất lượng toàn bộ lô máy phát  điện. Cơ quan giám định phải là các tổ chức chuyên môn có thẩm quyền. 
	2.3. Kiểm tra vận hành: Thực hiện theo điểm 2.2 Điều 2 Phần II của Quy chuẩn này. 
	Tương tự nội dung kiểm tra ngoại quan, nội dung kiểm tra vận hành Tổng cục DTNN đã đề xuất đưa về quy định tại điểm 2.2 Điều 2 dự thảo quy chuẩn cho lôgic nên nội dung này sẽ điều chỉnh như sau: 
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	khoản 4.4 Mục 4 QCVN 02: 2017/BTC)


	Điểm 4.4.3.5 Vận hành nổ máy: “- Số máy phát điện được vận hành nổ máy là 20% số máy phát điện hiện có tại một điểm kho giữ hàng, nhưng không ít hơn:

+ 10 máy khi số lượng máy bảo quản tại một điểm kho từ 20 máy đến 50 máy;

+ 5 máy khi số lượng  máy bảo quản tại một điểm kho từ 10 đến nhỏ hơn 20 máy;

+ 2 máy khi khi số lượng  máy bảo quản tại một điểm kho nhỏ hơn 10 máy.”


	4.3.5. Vận hành nổ máy: “- Kiểm tra vận hành nổ máy toàn bộ số lượng của lô máy phát điện.”

	- Quy định về việc lấy mẫu kiểm tra vận hành tại QCVN 02: 2017/BTC chưa hợp lý với lý do:

+ Với tỷ lệ lấy mẫu 20% ứng với các trường hợp lấy mẫu cụ thể theo số lượng máy phát điện hiện có của đơn vị thì đây là số lượng lấy mẫu lớn nhất. Tuy nhiên quy chuẩn QCVN 02: 2017/BTC quy định số lượng mẫu lấy không nhỏ hơn số lượng lớn nhất là chưa hợp lý. 

+ Quy định tỷ lệ lấy mẫu 20% số lượng máy phát điện hiện có tại một điểm kho cũng chưa rõ vì, trong một điểm kho có thể nhập nhiều lô máy phát điện ở các thời điểm khác nhau. Do đó cần quy định rõ số lượng mẫu máy phát điện lấy kiểm tra vận hành theo từng lô (khái niệm lô máy phát điện đã được quy định rõ tại quy chuẩn – lô máy phát có cùng cơ sở sản xuất, sản xuất trong cùng thời điểm cụ thể…).

- Mặt khác, quá trình bảo quản máy phát điện đối với số lượng máy phát điện không được vận hành nổ máy khi xuất kho, có trường hợp gặp sự cố phải yêu cầu nhà cung cấp thực hiện bảo hành, hỗ trợ sau đó mới xuất kho do vậy cần thiết phải vận hành toàn bộ số lượng máy phát điện trong quá trình bảo quản; đồng thời như nội dung Tổng cục DTNN đã đề xuất ở trên, để đảm bảo chất lượng hàng nhập kho yêu cầu kiểm tra vận hành nổ máy toàn bộ số lượng máy phát điện nhập kho. 
Từ nội dung nêu trên, Tổng cục DTNN đề xuất điểu chỉnh quy định về số lượng mẫu máy phát điện lấy kiểm tra vận hành nổ máy tại điểm 4.3.5 Điều 5 Phần III .
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	Điểm 4.4.4 khoản 4.4 Mục 4 QCVN 02: 2017/BTC)


	“4.4.4. Kiểm tra điện trở cách điện 

- Trước thời gian hết hạn bảo hành và trước khi xuất kho, đối với mỗi lô hàng lấy tối thiểu 01 chiếc kiểm tra điện trở cách điện (thuê thực hiện);

- Điện trở cách điện đo được có giá trị thấp hơn mức an toàn tối thiểu theo tài liệu hướng dẫn thì phải liên hệ với đại lý bảo hành của hãng sản xuất để có biện pháp khắc phục.” 


	Không quy định
	- Quá trình áp dụng quy chuẩn cho thấy:

+ Quy chuẩn hiện hành chưa quy định về phương pháp thử đối với việc kiểm tra điện trở cách điện, đến thời điểm hết hạn bảo hành và trước khi xuất kho các đơn vị thuê đơn vị thử nghiệm được công nhận để kiểm tra theo phương pháp của phòng thử nghiệm dẫn đến các đơn vị cũng thực hiện kiểm tra nhưng có các cách kiểm tra khác nhau.

+ Quy chuẩn chưa quy định rõ việc kiểm tra điện trở cách điện của bộ phận nào trên máy phát điện (vỏ máy hay các bộ phận dẫn điện trong máy); thực tế các đơn vị chỉ kiểm tra điện trở cách điện giữa phần dẫn điện và vỏ máy phát điện.

+ Hiện nay, cơ quan chức năng chưa ban hành các tiêu chuẩn để kiểm tra điện trở cách điện, các đơn vị kiểm tra thực tế sử dụng Megomet để đo điện trở cách điện.

+ Việc kiểm tra điện trở cách điện quan trọng nhất là kiểm tra điện trở cách điện của các phần dẫn điện, tuy nhiên máy phát điện nhập kho là sản phẩm hoàn thiện nên không thể tháo từng phần để kiểm tra.

+ Việc phải thuê đơn vị kiểm tra sẽ mất thời gian, tốn chi phí; khi xuất kho sẽ không đáp ứng được kế hoạch xuất kho vì phải đi thuê đơn vị và phải có thời gian kiểm tra chỉ tiêu điện trở cách điện bên cạnh việc kiểm tra vận hành, kiểm tra ngoại quan.

Do vậy, để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chuẩn QCVN 02: 2017/BTC nêu trên, Tổng cục DTNN đề xuất bỏ yêu cầu kiểm tra về điện trở cách điện của máy phát điện.
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	Khoản 4.6 mục 4
	4.6. Quy định về báo cáo chất lượng máy phát điện

- Chậm nhất một tháng sau khi kết thúc nhập kho, Thủ tưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện nhập kho về cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;

- Hàng quý, tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình chất lượng máy phát điện đang bảo quản trước ngày 20 của tháng cuối quý. Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng;

- Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách trước khi xuất kho.
	“ Quy định về báo cáo chất lượng

- Chậm nhất một tháng sau khi kết thúc nhập kho, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các bộ phận chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện nhập kho về cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách (theo biểu mẫu số 01 – Phụ lục kèm theo Quy chuẩn);

- Hàng tháng đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc báo cáo đơn vị dự trữ quốc gia tình hình chất lượng máy phát điện đang bảo quản trước ngày 25 hàng tháng, riêng tháng cuối quý báo cáo trước ngày 20 của tháng (theo biểu mẫu số 02 – Phụ lục kèm theo Quy chuẩn). Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.  

- Hàng quý đơn vị dự trữ quốc gia tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình chất lượng máy phát điện đang bảo quản trước ngày 20 của tháng cuối quý (theo biểu mẫu số 02 – Phụ lục kèm theo Quy chuẩn). Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng (theo biểu mẫu số 03 – Phụ lục kèm theo Quy chuẩn);

- Chậm nhất một tháng sau khi xuất kho, đơn vị dự trữ quốc gia báo cáo chất lượng máy phát điện khi xuất kho về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách (theo biểu mẫu số 04 – tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn).

Báo cáo được gửi bản giấy qua dịch vụ bưu chính và bản điện tử qua hệ thống quản lý nghiệp vụ dự trữ quốc gia.
	Tổng cục DTNN đề xuất bổ sung quy định về biểu mẫu báo cáo và chế độ báo cáo chất lượng tương tự như đối với một số mặt hàng đã ban hành quy chuẩn vừa qua (thóc, gạo) và quy định đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính Phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, như: Thời gian chốt số liệu, phương thức gửi báo cáo, mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu báo cáo và hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo và  khoản 3 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính Phủ quy định Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc tham mưu ban hành; danh mục báo cáo định kỳ phải được cập nhật, công bố thường xuyên khi có sự thay đổi; thời hạn công bố chậm nhất là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành.
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	Điểm 5.1.2 Khoản 5.1 Mục 5 
	5.1.2.1. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng máy phát điện và kiểm tra vận hành, điện trở cách điện theo quy định tại khoản 4.4 Mục 4 của Quy chuẩn này. Nếu mẫu kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia mời đơn vị cung cấp hàng tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi. Nếu các mẫu kiểm tra lại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời mẫu kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận. Nếu kiểm tra lần hai mà có mẫu không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt) thì đơn vị dự trữ quốc gia lập biên bản và yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại toàn bộ lô hàng và khắc phục những máy phát điện không đảm bảo chất lượng. 
	1.2.1. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra ngoại quan theo quy định tại điểm 2.1 Điều 2 Phần II và kiểm tra vận hành tại điểm 2.2 Điều 2 Phần II của Quy chuẩn này. Nếu mẫu kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia mời đơn vị cung cấp hàng tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi. Nếu các mẫu kiểm tra lại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời mẫu kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận. Nếu kiểm tra lần hai mà có mẫu không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt) thì đơn vị dự trữ quốc gia lập biên bản và yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại toàn bộ lô hàng và khắc phục những máy phát điện không đảm bảo chất lượng. 


	 Bỏ quy định về kiểm tra điện trở cách điện
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	Về bố cục quy chuẩn
	- Quy chuẩn hiện hành QCVN 02: 2017 bố cục theo Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, trong đó bố cục quy chuẩn gồm những phần chính như sau:

(1) Quy định chung;

(2) Quy định về kỹ thuật;

(3) Phương pháp thử;

(4) Quy định về giao nhận và bảo quản;

(5) Quy định về quản lý;

(6) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân;

(7) Tổ chức thực hiện.
	Đề xuất sửa đổi:

(1) Quy định chung;

(2) Quy định về kỹ thuật;
(3) Quy định về giao nhận và bảo quản;
(4) Quy định về quản lý;

(5) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân;

(6) Tổ chức thực hiện.

(7) Phụ lục.


	 Tổng cục DTNN đề xuất bố cục lại các phần của quy chuẩn theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, cụ thể: Đưa nội dung phần quy định về phương pháp thử vào nội dung phần quy định về kỹ thuật và bổ sung thêm phụ lục.
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